	STT
	Tên đơn vị

	1
	Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng

	2
	Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP

	3
	Công ty Cổ phần cơ khí 19-8

	4
	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long

	5
	Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy Nông nghiệp miền Nam

	6
	Công ty TNHH Dụng cụ AN MI

	7
	Công ty CP Đá Mài Hải Dương

	8
	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng

	9
	Công ty TNHH MTV Châu Minh Long

	10
	Công ty CP Cơ điện Miền Trung

	11
	Công ty CP Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc

	12
	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng

	13
	Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp

	14
	Công ty Cổ phần LILAMA 69-2

	15
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế - Lilama 2

	16
	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

	17
	Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179 - Bộ quốc phòng

	18
	Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp VN

	19
	Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật tổng hợp HCD

	20
	Công ty Cổ phần Lilama 69-3

	21
	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam

	22
	Công ty TNHH MTV Gia Lợi Long An

	23
	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh

	24
	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

	25
	Công ty CP Máy công cụ và Phụ tùng VINA

	26
	Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)

	27
	Công ty CP Cơ khí Đông Anh

	28
	Công ty CP Tập đoàn Thành Công

	29
	Công ty CP Thiết bị công nghệ Triệu Tín

	30
	Tổng công ty Công nghiệp ÔTÔ Việt Nam

	31
	Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng

	32
	Nhà máy SX ô tô 1-5

	33
	Công ty CP cơ khí Phổ Yên

	34
	Công ty cơ khí XD số 2 Hà Bắc - COMA 2

	35
	Công ty TNHH Công nghiệp Nguyễn Gia

	36
	Công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự

	37
	Công ty TNHH NN MTV Diezel Sông Công

	38
	Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

	39
	Công ty TNHH MTV cơ khí Hà Nội

	40
	Tổng Công ty Máy Động lực & Máy Nông Nghiệp Việt Nam

	41
	Công ty TNHH TM&DV Quốc Huy

	42
	Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm

	43
	Công ty CP cơ khí Điện Lực

	44
	Tổng công ty máy & thiết bị Công nghiệp

	45
	Công ty Cơ khí 17 – Bộ quốc phòng

	46
	Tổng Công ty Sông Thu - Bộ Quốc Phòng

	47
	Công ty cao su Thống Nhất (RUTHIMEX)

	48
	Công ty CP Thương mại và Công nghệ Năng lực Việt

	49
	Công ty CP Phụ tùng máy số 1

	50
	Công ty CP Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT

	51
	Công ty TNHH Phát triển năng lượng

	52
	Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu

	53
	Công ty TNHH Ô tô Hồng Hà

	54
	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng long

	55
	Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng

	56
	Công ty CP cơ khí Hồng Nam

	57
	Công ty TNHH Cơ khí – Thương mại Lê Duyên Anh

	58
	Công ty CP Công nghệ và Thiết bị hàn

	59
	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

	60
	Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí

	61
	Công ty Cổ phần Ô tô TMT

	62
	Công ty TNHH GUNIN VINA

	63
	Công ty CP Sanwa Seimitsu Việt Nam

	64
	Công ty CP Kinh doanh thiết bị công nghiệp

	65
	Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31

	66
	Công ty Cổ phần LISEMCO

	67
	Công ty CP Đầu tư công nghệ ngôi sao Châu Á

	68
	Công ty TNHH Nhôm định hình SAPA Bến Thành

	69
	Công ty CP KCN Hiệp Phước

	70
	Công ty CP Cầu trục & Thiết bị AVC

	71
	Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE

	72
	Công ty Cổ phần Lilama 7

	73
	Công ty Cổ phần Lilama 69-1

	74
	Công ty TNHH Công nghệ Việt Bay

	75
	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)

	76
	Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hàn Mỹ Việt

	77
	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

	78
	Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam

	79
	Công ty Cổ phần Lilama 10

	80
	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Tự động hóa AUMI

	81
	Công ty xe lửa Gia Lâm

	82
	Công ty TNHH Cơ khí CNN Bùi Văn Ngọ

	83
	Công ty TNHH Kỹ thuật Nhật Minh

	84
	Viện máy và Dụng cụ công nghiệp IMI

	85
	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương

	86
	Học viện Kỹ thuật Quân sự

	87
	Công ty cơ khí ô tô 3-2

	88
	Công ty TNHH Thương mại Thành Niên

	89
	Công ty TNHH Chế tạo máy VIMA

	90
	Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

	91
	VPĐD Công ty TNHH Giang thép đặc biệt Hưng Trừng Giang Âm

	92
	Công ty CP Công nghiệp Ôtô - Vinacomin (VMIC)

	93
	Công ty TNHH MTV Thông tin M3

	94
	Viện Cơ khí năng lượng & mỏ

	95
	Viện nghiên cứu cơ khí

	96
	Nhà máy Quy chế Từ Sơn

	97
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

	98
	Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Duyên Hải

	99
	Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông

	100
	Công ty Đóng tàu và CN Hàng Hải Sài Gòn

	101
	Công ty Cổ phần Lilama 18

	102
	Công ty TNHH BUHLER VIỆT NAM

	103
	Công ty Cổ phần Lilama 5

	104
	Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất Hà Bắc

	105
	Công ty CP thiết bị điện Cẩm Phả

	106
	Công ty CP Thiết bị công nghệ Triệu Tín

	107
	Công ty CP ô tô Trường Hải

	108
	Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải

	109
	Công ty CP Công nghiệp WELDCOM

	110
	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

	111
	Công ty Điện cơ Hóa chất 15

	112
	Công ty CP Thương mại CITICOM

	113
	Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và Giáo dục Tân Tiến

	114
	Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung

	115
	Công ty CP Cơ khí An Giang

	116
	Công ty CP Hạ tầng Thiên Ân

	117
	Công ty TNHH TM K&T Vina

	118
	Công ty CP Công nghệ Vĩnh Thọ

	119
	Công ty CP Cơ khí xây dựng số 26

	120
	Công ty TNHH Takako Việt Nam

	121
	Công ty Cổ phần Lilama 7

	122
	Công ty TNHH Ngô Hoàng

	123
	Công ty IWAI PLANT TECH VIETNAM

	124
	Công ty TNHH MTV cơ khí 83

	125
	Công ty TNHH MTV Cơ khí 25

	126
	Công ty cơ khí Duy Khanh

	127
	Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA

	128
	Công ty TNHH Fumee Tech

	129
	Công ty CP cơ khí và xây lắp công nghiệp

	130
	CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

	131
	Công ty TNHH sản xuất Elip

	132
	Công ty TNHH Máy và Thiết bị Thuận Thành

	133
	Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn

	134
	Công ty CP Máy công cụ và thiết bị TAT

	135
	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

	136
	Công ty Cổ phần Lilama 10

	137
	Công ty CP Ứng dụng công nghệ CTM

	138
	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

	139
	Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam

	140
	Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

	141
	Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam

	142
	Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

	143
	Công ty CP Cao su Bến Thành

	144
	Công ty TNHH MTV 189

	145
	Công ty TNHH Thủy Lực Yến Linh

	146
	Công ty TNHH KPF VIỆT NAM



